HỆ THỐNG CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
 
	STT
	Tên - đơn vị,
cá nhân
	Chức vụ
	Điện thoại
	Email
	 

	
	
	
	Cơ quan
	Di động
	
	 

	1
	Ban Đối ngoại TW
	1C Hoàng Văn Thụ -  Ba Đình - Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Đỗ Thuỳ Dương
	Bí thư
	 043.8436277
	0912.010.100
	dtduong7@yahoo.com
	 

	
	Nguyễn Thị Hương
	P. Bí thư
	 080.46852
	0983.282.289
	huongnguyen1208@gmail.com
	 

	2
	Ban Dân vận TW
	105B Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội (Chi đoàn)
	 

	
	Trần Đức Toàn
	Bí thư
	
	0973.368.888
	
	 

	
	Nguyễn Thanh Hà
	P.Bí thư
	
	0938.111.285
	
	 

	3
	Ban Tổ chức TW
	2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Trần Việt Hùng
	Bí thư
	 080.45364
	0912.013.339
	tvhunghut@gmail.com
	 

	
	Vũ Bích Hạnh
	P.Bí thư
	 080.45555
	0916.024.121
	hanhnhibtctw@gmail.com
	 

	
	Trần Viết Cường
	P.Bí thư
	
	0913.968.468
	
	

	4
	Ban Tuyên giáo TW
	2B Hoàng Văn Thụ - Ba Đình Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Hoàng Minh Thế
	Bí thư
	 080.45691
	0912.898.596
	minhthettvh@yahoo.com.vn
	 

	
	Phạm Đình Thức
	Phó Bí thư
	 
	0986.117.752
	bantrungquoc@gmail.com
	 

	5
	Bảo hiểm xã hội VN
	7 Tràng Thi –  Hoàn Kiếm - Hà  Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Trần Thu Trà
	Bí thư
	 043.9361776
	 0903.987.295
	tttra@vss.gov.vn
	 

	
	Mai Quốc Thắng
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	
	Hoàng Hữu Quang
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	6
	Báo Nhân dân
	71 Hàng Trống –  Hoàn Kiếm - Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Lê Khánh Bình
	Bí thư
	
	0904.236.149
	khanhbinhnd@gmail.com
	 

	
	Phan Bằng Sơn
	P.Bí thư
	 
	0904.117.833
	phan_bangson@yahoo.com
	 

	
	Bùi Ngọc Hiếu
	P.Bí thư
	 
	0904.375.209
	
	 

	7
	Bộ Biên tập Tạp chí
 Cộng sản
	28 Trần Bình Trọng – Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Lê Hải
	Bí thư
	04.9429845 
	0936.879.888
	lehaihlqn@yahoo.com
	 

	
	Nguyễn Huy Trọng
	P.Bí thư
	 
	0903.287.966
	huytrong1977@yahoo.com.vn
	 

	 
8
	Bộ Công Thương
	54 Hai Bà Trưung – Hoàn Kiếm - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Đỗ Hữu Huy
	Bí thư
	 
	0904.466.666
	huydh@moit.gov.vn
	 

	
	Trần T Thanh Mỹ
	P.Bí thư
	 
	0904.414.006
	mytt@moit.gov.vn
	 

	
	Long
	Ch trách
	 
	0904.321.909
	
	 

	 
9
	Bộ GD – ĐT
	49 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Đào Hoàng Trường
	Bí thư
	 
	0989.262.289
	dhtruong@moet.gov.vn
	 

	
	Trần Thanh Tâm
	P.Bí  thư
	 
	0936.090.968
	trantam@moet.edu.vn
	 

	
	Đàm Duy Đức
	P.Bí thư
	 
	0988.949.959
	ddduc@moet.edu.vn
	 

	 
10
	Bộ Giao thông Vận Tải
	80 Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Minh Hiếu
	Bí thư
	 
	0915.633.338
	hieunguyenminh123@gmail.com
	 

	
	Trịnh Thu Hà
	P.Bí  thư
	 
	0936.198.387
	hatt@mt.gov.vn
	 

	
	Nguyễn Phước Thắng
	P.Bí thư
	 
	0982.276.657
	vatm_corp@yahoo.com
	 

	
	Nguyễn Thành Tưởng
	P.Bí thư
	 
	0974.227.385
	thanhtuong85gtvt@gmail.com
	 

	 
11
	Bộ Kế hoạch Đầu tư
	2C Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Việt Hưng
	Bí thư
	 
	0983.414.546
	hungnv@mpi.gov.vn
	 

	
	Vũ Đình Hoan
	P. Bí thư
	 
	0989.330.989
	vdhoan80@yahoo.com
	 

	
	Phùng T Phương Anh
	P. Bí thư
	 
	  
	 
	 

	
	Lê Tuấn Anh
	P. Bí thư
	 
	 
	 
	 

	12
	Bộ Khoa học
 Công nghệ
	39 Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Quốc Thái
	Bí thư
	 
	0984.193.016
	nqthai@most.gov.vn
	 

	
	Nguyễn Văn Thoan
	P.Bí  thư
	 
	0912.002.223
	 
	 

	
	Bùi Thị Nhâm
	P.Bí  thư
	 
	0989.207.692
	 
	 

	
	Nguyễn Mai Dương
	P.Bí thư
	 
	0912.471.759
	 
	 

	13
	Bộ Lao động 
- Thương binh XH
	2 Đinh Lễ - Hoàn Kiếm - Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Nguyễn Văn Dư
	Bí thư
	04.38240600
	0907.253.229
	vandu_ilssa@yahoo.com
	 

	
	Nguyễn Thanh Vân
	P.Bí thư
	04.38269544
	0912.282.774
	van.ngthanh@gmail.com
	 

	
	Trần Hải Nam
	P.Bí thư
	04.38267133
	0982.256.004
	nambhxh@gmail.com
	 

	14
	Bộ Ngoại giao
	1 Tôn Thất Đàm – Ba Đình - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Lê Việt Phương
	Bí thư
	 
	0913.533.248
	vietphuong@mofa.gov.vn
	 

	
	Lê Thị Ngọc Loan
	P. Bí thư (chuyên trách)
	04.7992621
	0949.133.638
	doanthanhnien@mofa.gov.vn
	 

	15
	Bộ Nông nghiệp &Phát triển nông thôn
	2 Ngọc Hà – Ba Đình - Hà Nội ( Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Thị  Kiều Cúc
	Bí thư
	043.8434674
	0987.869197
	kieucuc@gmail.com
	 

	
	Lê Hoài Nam
	P.Bí thư
	 
	0903.280.898
	namlh.dof@mard.gov.vn
	 

	
	Đỗ Tiến Dũng
	P.Bí thư
	 
	01255.756.666
	tiendungbts@yahoo.com
	 

	
	Lê Công
	Ch.trách
	
	0915.677.756

0927.338.666
	
	

	16
	Bộ Nội vụ
	37A Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hai Bà Trưng - Hà Nội
	 

	
	Vũ Thế Khương
	Bí thư
	043.8544244
	0978.266.488
	vutheKhuong_bcy@yahoo.com.vn
	 

	
	Phan Trung Tuấn
	P.Bí thư
	04.62820404 (6231)
	0904.151.737
	tuanphan37@yahoo.com.vn
	 

	
	Đỗ Thị Thanh Mỹ
	P. Bí thư
	043.8383370
	0983.765.446
	dothanhmy_cdnv@yahoo.com.vn
	 

	 
	Nguyễn Thị Trà Lê
	P.Bí thư
	 
	0904.238.198
	nguyenthitrale@moha.gov.vn
	 

	17
	Bộ Tài chính
	28 Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Văn Cơ
	Bí thư
	 042.2202828
 (8014)
	0985.869.868
	c0985869868@gmail.com
	 

	
	Nguyễn Quang Thành
	P.Bí thư
	 
	0906.026.868
	thanhnguyen0809@gmail.com
	 

	
	Đặng Thị Việt Hà
	P.Bí thư
	 
	0988.922.297
	hadtv02@vst.gov.vn
	 

	
	Lương Tuấn Dũng
	P.Bí thư
	 
	0168.777.9979
	ltdung01@gdt.gov.vn
	 

	18
	Bộ Tài nguyên
Môi trường
	83 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa - Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Văn Huy
	Bí thư
	
	0916.658.258
	tri@inbox.com
	 

	
	Nguyễn Quang Huy
	P.Bí thư
	
	0983.559.011
	nqhuymonre@gmail.com
	 

	
	Cao Kim Yến
	P.Bí thư
	 
	0983.848.588
	
	 

	
	Lê Ngọc Thuấn
	P.Bí thư
	
	
	
	 

	19
	Bộ Thông tin 
và Truyền thông
	18 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Anh Tuấn
	Bí thư
	
	0978.350.328
	natuan@rfd.gov.vn
	 

	
	Vũ Minh Hải
	P.Bí thư
	 
	0904.066.669
	vmhai@mic.gov.vn
	 

	
	Nguyễn Thị Thu Hương
	P.Bí thư
	 
	0904.253.111
	
	 

	20
	Bộ Tư pháp
	58 / 60 Trần Phú – Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Phan Hồng Nguyên
	Bí thư
	 
	0912.466.661
	 nguyenph@moj.gov.vn
	 

	
	Hồ Quang Huy
	P.Bí thư
	 
	0912276642
	 huyhq@moj.gov.vn
	 

	
	Trần Xuân Tùng
	Chuyên trách
	 
	0123.6060.668
	 tungtx@moj.gov.vn
	 

	21
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	51 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội  (Đoàn  TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Trịnh Ngọc Chung
	Bí  thư
	0439.433.629
	0913.503.605
	ngocchung1975@yahoo.com.vn
	 

	
	Tô Hiến Hân
	P.Bí thư
	 
	 0932.287.882
	 
	 

	
	Nguyễn Đức Thắng
	P.Bí thư
	 
	 0989.242.468
	 
	 

	
	Nguyễn Minh Tú
	P.Bí thư
	 
	 0976.052.888
	 
	 

	
	Tô Linh Hương
	P.Bí thư
	 
	0904.626.265
	huongtl142@gmail.com
	 

	
	Quản Văn Hải
	Chuyên trách
	0439.433.629
	0984.223.895
	quanvanhai84@yahoo.com
	 

	22
	Bộ Xây Dựng
	37 Lê Đại Hành –  Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Bùi Chí Hiếu
	Bí thư
	 
	0982.816.999
	buihieumta@yahoo.com
	 

	
	Hoàng Mạnh
	P.Bí thư
	 
	0912.954.707
	manhibst@gmail.com
	 

	
	Nguyễn Minh Đức
	P.Bí thư
	 
	0123.959.1151
	duckts@yahoo.com
	 

	23
	Bộ Y tế
	138A Giảng Võ –  Đống Đa - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Nguyễn Trường Nam
	Bí thư
	04.62732268
	0904.604.288
	namnt@moh.gov.vn
namnt.moh@gmail.com
	 

	
	Đỗ Võ Tuấn Dũng
	P.Bí Thư
	 
	 
	dovotuandung@yahoo.com
	 

	
	Lê Xuân Hoành
	P.Bí thư
	 
	 
	lexuanhoanh@gmail.com
	 

	24
	Cơ quan ĐUK
	381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội  (Chi đoàn CS)
	 

	
	Vũ Mạnh Cường
	Bí thư
	080.48897
	0987.709.979
	
	 

	
	Nguyễn Đức Tài
	P.Bí thư
	080.45062
	0904.585.882
	 ductaidt10@yahoo.com
	 

	25
	Cơ quan Đảng ủy 
ngoài nước
	78 Phan Đình Phùng – Ba Đình - Hà Nội (Chi đoàn CS)
	 

	
	Vũ Đức Minh
	Bí thư
	
	0979.773.368
	vuducminh@gmail.com
	 

	
	Trần Trung Hiếu
	P.Bí thư
	 
	0984.541.985
	
	 

	26
	Cơ quan TW Đoàn
	60 – 62 Bà Triệu – Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Vũ Minh Thảo
	Bí thư
	
	0984.599.833
	
	 

	
	Đào Quang Dũng
	P.Bí thư
	
	0983.380.009
	
	 

	
	Đồng Thị Phương
	P.Bí thư
	 
	0988.473.347
	phuongdltn@yahoo.com.vn
	 

	
	
	
	 
	
	
	 

	27
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	41- 43 Bà Triệu – Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Vũ Tài Dũng
	Bí thư
	
	0912.439.873
	
	 

	
	Vũ Hải Đăng
	P.Bí thư
	
	01636.115.555
	
	 

	
	Phạm Đức Hòa
	VP Đoàn
	
	0936.378.286
	
	 

	
	
	
	 
	
	
	 

	28
	Đài Truyền hình VN
	43 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa - Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Phạm Thị Hằng
	Bí thư
	 
	0985.333.555
	hangpham0580@gmail.com
	 

	
	Hà Tuấn Dũng
	P.Bí thư
	 
	0936.050.606
	htdung@gmail.com
	 

	
	Nguyễn Thanh Hoa
	P.Bí thư
	 
	0904.788.118
	nguyenhoa@vtv.vn
	 

	29
	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
	135 Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Thái Bình
	Bí thư
	 
	0984.569.999
	binh.doantn@gmail.com
	 

	
	Phạm Tuyên
	P.Bí thư
	 
	0988.891.979
	
	 

	
	Đáo Anh Tuấn
	P.Bí thư
	 
	0985.622.206
	
	 

	
	Nguyễn Huyền Thương
	Ch  trách
	 
	0975.667.162
	 
	 

	30
	Hội Chữ Thập đỏ
	82 Nguyễn Du  - Hai Bà Trưng - Hà Nội   (Đoàn cấp cơ sở)   Fax:049.424.285
	 

	
	Đàm Thị Nhi
	Bí thư
	 043.8224030
 (405)
	0915.068.666
	damnhi80@gmail.com
	 

	
	Đinh Xuân Điệp
	P.Bí thư
	 043.822.4030 (123)
	0973.483.218
	xuandiepvnrc@gmail.com
	 

	31
	Hội Luật gia VN
	161 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Đám Thanh Tuấn
	Bí thư
	 
	0912.108.968
	
	 

	
	Trần Mạnh Quyết
	P.Bí Thư
	
	0982.208.008
	quyetdspl@gmail.com
	

	32
	Hội Nhà báo VN
	59 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội  (Chi đoàn)
	 

	
	Nguyễn Quang Thuận
	Bí thư
	 
	 0973.988.959
	 
	 

	
	Nguyễn Minh Nhật
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	33
	Hội người cao tuổi
	12 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội (Chi đoàn CS) Fax:047.344.788
	 

	
	Lê Minh Hải
	Bí thư
	 
	0985.956.900
	minhhaihsph@yahoo.com
	 

	
	
	P.Bí thư
	 
	
	
	 

	34
	Kiểm toán Nhà nước
	111 Trần Duy Hưng – Thanh Xuân – Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Vũ Thanh Hải
	Bí thư
	04.5565786
	0983.456.566
	hai_ktnn@yahoo.com
	 

	
	Hoàng Đức Chính
	P.Bí thư
	 
	0946.471.980
	 
	 

	
	Trần Quang Huy
	P.Bí thư
	 
	0913.235.159
	 
	 

	
	Ngô Đạt Trí
	P. Bí thư
	 
	0913.231.555
	 
	 

	35
	Liên hiệp các Hội
 Khoa học, Kỹ thuật
Việt Nam
	53 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Trần Xuân Việt
	Bí thư
	04.9436015
	0983.842.177
	xuanviet@vusta.vn
	 

	
	Lê Thanh Tùng
	P.Bí thư
	 
	0982427782
	thaodang.hn@gmail.com
dangthanhthao@vusta.vn
	 

	
	Đặng Thanh Thảo
	P.Bí thư
	 
	0982226284
	thanhtung@vusta.vn
	 

	36
	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị VN
	105A Quán Thánh – Hoàn Kiếm Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Hoàng Thị Như Hoa
	Bí thư
	 
	0936.211.133
	
	 

	
	Lý Đức Dũng
	P.Bí thư
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	37
	Liên hiệp các Hội Văn
học nghệ thuật VN
	Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	P.Bí thư
	 
	01686.512.986
	 anhhong1986@yahoo.com
	 

	
	
	
	 
	
	
	 

	38
	Liên minh Hợp tác xã
	77 Nguyễn Thái Học – Đống Đa -  Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Vũ Hữu Mạnh
	Bí thư
	 080.49738
	0915.705.668
	 manhvu.vns@gmail.com
	 

	
	Đoàn Mạnh Hùng
	P.Bí thư
	 
	0986.449.200
	 hungdoanmanhbctt@gmail.com
	 

	
	Trần Thị Thu Trang
	P.Bí thư
	 
	0913.684.832
	Trangtt.1984@gmail.com
	 

	39
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	46 Tràng Thi – Hoàn Kiếm - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
Fax: 048.254.346
	 

	
	Nguyễn Anh Đức
	Bí thư
	 
	0903.516.111
	 
	 

	
	Bùi Hoàng Yến
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	40
	Ngân hàng Trung ương
	49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm -  Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Anh Tuấn
	Bí thư
	043.8265976
	016.8998.6226
	nonituan@yahoo.com
	 

	
	 Bùi Hoàng Phương
	P. Bí thư
	 
	 
	 
	 

	
	Ngô Đức Bình
	PBT
Chuyên trách
	043.8240295
	0988.998.668
	ducbinh_sbv@yahoo.com.vn
	 

	41
	NXB Chính trị
 Quốc gia Sự thật
	Phố Duy Tân – Cầu Giấy - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Chu Văn Khánh
	Bí thư
	
	0985.899.940
	
	 

	
	Vũ Thị Hương
	P.Bí thư
	 
	 0989240902
	 vuhuong.lchr@gmail.com
	 

	42
	Thanh tra CP
	220 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Lại Tiến Dũng
	Bí  thư
	 
	0122.822.4466
	dungttcp@rocketmail.com
	 

	
	Trương Khánh Hải
	P.Bí thư
	 
	0979.718.616
	khanhhai.tk@gmail.com
	 

	
	Nguyễn Hoàng Lâm
	P.Bí thư
	 
	0919.781.791
	lovefantasy1132002@yahoo.com.hk
	 

	43
	Thông tấn xã VN
	77-79 Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Trần Tiến Duẩn
	Bí  thư
	 04.8252931
	 0913.504.356
	trantienduan@gmail.com
	 

	
	Nguyễn Ngọc Anh
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	
	Trịnh Lê Nam
	P.Bí  thư
	 
	 
	 
	 

	44
	Tòa án Nhân dân 
Tối cao
	48 Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng - Hà  Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
Email:doanthanhnien_tact@toaan.gov.vn
	 

	
	Nguyễn Chí Công
	Bí  thư
	04.9348984
	0979.484.688
	 
	 

	
	Bùi Anh Thắng
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	
	Hoàng Minh Sơn
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	45
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	82 Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Nguyễn Phương Chi
	Bí thư
	 
	0912.061.324
	 chi_bhld@yahoo.com
	 

	
	Nguyễn Minh Hải
	Phó Bí thư
	 
	0988.402.499
	hai82.ussh@gmail.com
	 

	46
	TW Hội Nông dân VN
	Đường Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội Fax:047.338.975/047.340.312
	 

	
	Hoàng Tùng
	Bí thư
	043.7338974
	0912.301.138
	tungh@hotmail.com
	 

	
	Hoàng Mai Đức
	Phó Bí thư
	 
	0916.453.828
	hoangduc_2911@yahoo.com
	 

	47
	TW Hội Liên hiệp
 phụ nữ Việt Nam
	39 Hàng Chuối – Hoàn Kiến - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
Fax:049.713.143
	 

	
	Vũ Thị Thúy Hạnh
	Bí thư
	 
	0166.872.1214
	 
	 

	
	Nguyễn Văn Vệ
	P.Bí thư
	 
	0986.986.923
	 
	 

	
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	48
	Ủy ban dân tộc
	80 Phan Đình Phùng – Ba Đình - Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Lưu Thị Mai Hương
	Bí thư
	 
	 0912.333.386
	 huongan2004@gmail.com
	 

	
	Nguyễn Văn Chính
	P.Bí thư
	 
	 0989.199.781
	 nguyenchinh8183@gmail.com
	 

	49
	Ủy ban Kiểm tra Trung ương
	Số 249 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Lương Quốc Khánh
	Bí thư
	080.45214
	0984.536.667
	quockhanhtw@yahoo.com.vn
	 

	
	Nguyễn Thị Út Trang
	Phó Bí thư
	080.45849
	0983.995.282
	nguyenthuttrang@gmail.com
	 

	50
	Ban Nội chính
Trung ương
	Phố Bà Huyện Thanh Quan - Ba Đình – Hà Nội  (Chi đoàn CS)
	 

	
	Nguyễn Trọng Giáp
	Bí thư
	 
	0977.780.888
	
	 

	
	Lưu Văn Khoa
	P.Bí thư
	 
	0904.218.050
	
	 

	51
	Văn phòng CP
	Số 1 Hoàng Hoa Thám –  Ba Đình - Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Hoàng Minh Tiến
	Bí thư
	080.44858 
	0912.558.118
	hoangminhtien@chinhphu.vn 
	 

	
	Lê Xuân Khế
	P.Bí thư
	080.44348
	0976.163.888
	lexuankhe@chinhphu.vn
	 

	
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	P.Bí thư
	
	0978.345.678
	
	 

	
	Vũ Quang Lâm
	P.Bí thư
	
	0912.483.048
	
	

	521
	VP Chủ tịch nước
	Ba Đình – Hà Nội (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Lưu Xuân Anh
	Bí thư
	080.43758
	0904.301.478
	xuananhvpctn@yahoo.com.vn;
anhlx@president.gov.vn
	 

	
	Phạm Quang Tùng
	P.Bí thư
	080.44489
	0978.090.333
	phamquangtungvpctn@gmail.com
	 

	53
	VP Quốc hội
	37 Hùng Vương – Ba Đình - Hà Nội  (Đoàn cấp cơ sở)
	 

	
	Đỗ Ngọc Tú
	Bí thư
	 
	0947.981.979
	tuda@qh.gov.vn
	 

	
	Nguyễn Thanh Hằng
	P.Bí thư
	 080.49800
	0904.714.222
	thanhang@ qh.gov.vn
	 

	
	Nguyễn Danh Tú
	P.Bí thư
	 
	0913.067.050
	tund@ qh.gov.vn
	 

	54
	VP Trung ương
	01 Hùng Vương – Ba Đình - Hà Nội  (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Văn Tùng
	Bí thư
	080.45476
	0912.125.882
	 tungdtvt@yahoo.com
	 

	
	Đinh Đình Đoàn
	P.Bí thư
	080.45280
	0912.731.979
	doan1979vptw@gmail.com
	 

	
	Nguyễn Văn Tâm
	P.Bí thư
	080.45086
	0904.293.322
	nguyenvantam79@yahoo.com
	 

	
	Phùng Quang Thắng
	Chuyên trách
	080.47158
	0974.718.456
	phungquangthang456@gmail.com
	 

	55
	Viện Hàn lâm Khoa học 
Công nghệ VN
	18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Ngọc Tùng
	Bí thư
	 
	0976.858.656
	tungnguyen.vast@gmail.com
	 

	
	Bùi Thị Hồng Hiệp
	P.Bí  thư
	04.7564333
	0936.067.347
	buihonghiep@yahoo.com
	 

	
	Nguyễn Văn Chúc
	P.Bí thư
	 
	0983.715.616
	 chucnguyenvan@gmail.com
	 

	56
	Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	01 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Võ Xuân Vinh
	Bí thư
	 
	0914.532.121
	 
	 

	
	Phạm Quang Linh
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	
	Trần Thị Thanh Vân
	P.Bí thư
	 
	 
	 
	 

	
	Thư
	Chuyên trách
	 
	0977.409.969
	 
	 

	57
	Viện Kiểm sát 
Nhân dân tối cao
	44 Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng - Hà Nội (Đoàn TĐ cấp Huyện)
	 

	
	Nguyễn Đức Bằng
	Bí thư
	 
	0904.155.270
0979.050.559
	 ratcothelb@yahoo.com
	 

	
	Hoàng Thành Nam
	P.Bí thư
	 
	0936.885.878
	vienkhoahockiemsat@gmail.com
	 

	
	Đào Lê Văn
	P.Bí thư
	 
	 0985.792.805
	 tienkhach02@yahoo.com
	 

	58
	Ban Kinh tế Trung ương
	
	
	
	
	

	
	Phan Trường Giang
	Bí thư
	
	0915.323.688
	phantruonggiang@gmail.com
	

	
	Đặng Việt Dũng
	P.Bí thư
	
	0945.353.443
	
	

	59
	Ủy ban giám sát tài chính QG
	
	
	
	
	

	
	Lê Hữu Phước
	Bí thư
	
	0917.313.636
	
	

	
	Võ Thanh Trà
	P. Bí thư
	
	0989.954.338
	
	


 

 
DANH SÁCH CÂU LẠC BỘ TIẾN SỸ TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
 
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	1
	GS, TS Châu Văn Minh
	Chủ nhiệm danh dự
	UVBCH Trung ương Đảng,
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	2
	TS. Dương Ngọc Tú
	Chủ nhiệm
	Phó trưởng phòng Sinh - Dược Viện hóa học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	3
	TS. Bùi Trường Giang
	Phó CN
	Vụ trưởng Vụ tổng hợp – Văn phòng Chủ tịch nước

	4
	TS. Phan Thị Thùy Trâm
	Phó CN
	Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư phía bắc –
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	5
	PGS, TS Nguyễn Hoàng Hải
	Phó CN
	Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại học Quốc gia HN

	6
	Th.s Phạm Anh Thiện
	Phó CN
	Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW

	7
	Th.s Bùi Đức Việt
	Thành viên
	Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TW


